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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 3.256 VNĐ/kg, tăng 461 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 42.468 VNĐ/kg, tăng 1.855 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 38.205 VNĐ/kg, giảm 50 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 15.737 VNĐ/kg, giảm 360 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 25.075 VNĐ/kg, giảm 33 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 54.081 VNĐ/kg, giảm 2.744 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 27/06-03/07/2024: 1 CNY= 3.338,33 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá gừng, lê, tỏi, xoài giảm; 

giá cải thảo, chuối tăng so 

với tuần trước; 

❖ Trung Quốc mở cửa thị 

trường cho sầu riêng tươi 

Malaysia; 

❖ Namibia đóng cửa biên giới 

với một số loại rau; 

❖ Sầu riêng ngoại tràn vào 

Campuchia, cơ quan chức 

năng Campuchia công bố 

kết quả điều tra; 

❖ Chính phủ Ấn Độ đặt mục 

tiêu thu mua 500.000 tấn 

hành để bình ổn giá thị 

trường. 

ĐIỂM TIN 

s 

Bản tin số 24  

(01.07.2024) 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Ngày 24/6, Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban 

hành thông báo về các yêu cầu khuyến nghị đối 

với việc nhập khẩu sầu riêng tươi Malaysia, cho 

phép nhập khẩu sầu riêng tươi Malaysia nếu đáp 

ứng các yêu cầu liên quan. [2]  

Tính đến tháng 5/2024, sầu riêng Hải Nam đã bắt 

đầu được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, sớm 

hơn khoảng một tháng so với dự kiến. Do diện 

tích canh tác hạn chế, nguồn cung vẫn thấp, nên 

giá mặt hàng này khá cao vào khoảng 120 

CNY/kg (420.000 VNĐ/kg). [3] 

Thái Lan 

Theo đề xuất của Văn phòng Xúc tiến Thương 

mại Thái Lan tại Hạ Môn, Thái Lan cần tiếp tục 

phát triển sầu riêng tươi, chất lượng cao để duy 

trì sự thống trị trên thị trường Trung Quốc và toàn 

cầu. 

Cơ hội nhập khẩu sầu riêng Thái Lan duy trì nhu 

cầu ở Trung Quốc và trên toàn thế giới vẫn tồn 

tại, với điều kiện các nhà sản xuất Thái Lan tiếp 

tục thích nghi và cải thiện theo nhu cầu của người 

tiêu dùng. [3]  

Namibia  

Hội đồng Nông học Namibia (NAB) đã áp dụng 

chính sách đóng cửa biên giới đối với một số loại 

rau trong tháng 6 để hỗ trợ nông dân địa phương.  

Các mặt hàng bị hạn chế bao gồm củ cải đường, 

bơ, bắp cải và hành tây. Mục đích nhằm thúc đẩy 

sản xuất trong nước bằng cách hạn chế nhập 

khẩu. Sáng kiến này, một phần của chương trình 

Xúc tiến Thị phần (MSP), khuyến khích các nhà 

nhập khẩu tìm nguồn hàng tại địa phương. [4]  

Campuchia 

Ngày 21/6, Tổng cục Bảo vệ người tiêu dùng, 

cạnh tranh và chống gian lận (CCF) thuộc Bộ 

Thương mại Campuchia ra thông báo về thông 

tin, gần đây nhiều doanh nhân nhập sầu riêng từ 

các nước láng giềng, ngâm trong hóa chất, rồi 

bán chúng như sầu riêng địa phương. Các 

thương lái bán sầu riêng đều khẳng định sản 

phẩm của họ có xuất xứ từ Campuchia, như 

Kampot, Kampong Cham, Battambang và Tbong 

Khmum.  

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra sơ bộ, một lượng 

nhỏ sầu riêng vào Campuchia từ các nước láng 

giềng thông qua một số cửa khẩu biên giới. CCF 

kêu gọi thương lái không bán sầu riêng sử dụng 

thuốc không rõ nguồn gốc để tránh gây nguy hiểm 

cho sức khỏe người tiêu dùng. [5]  

Thổ Nhĩ Kỳ 

Giá trị xuất khẩu rau quả tươi của Thổ Nhĩ Kỳ 

trong tháng 5/2024 đạt 284 triệu USD, tăng 14% 

so với cùng kỳ năm ngoái.  

Về sản phẩm, đào dẫn đầu với giá trị xuất khẩu 

đạt 81,2 triệu USD, tiếp theo là anh đào với giá trị 

đạt 34,6 triệu USD, cà chua đạt 28,6 triệu USD 

v.v. và cà chua với 28,6 triệu USD, v.v. [6]  

Ấn Độ 

Chính phủ Ấn Độ đã bắt tay vào chiến lược tích 

trữ 500.000 tấn hành với mục tiêu can thiệp vào 

thị trường để ổn định giá cả nếu thấy cần thiết.  

Nỗ lực ổn định giá hành tây do sản lượng hành 

của Ấn Độ giảm 20% trong các vụ trồng trọt trong 

niên vụ 2023/24, chủ yếu do lượng mưa không đủ 

ở các vùng nông nghiệp trọng điểm. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://guojiguoshu.com/article/9267 

[3]:https://nongnghiep.vn/tri-thuc-nong-dan/thai-
lan-dua-ra-canh-bao-ve-sau-rieng-hai-nam-cua-
trung-quoc-d390703.html 

[4]:https://www.namibian.com.na/agronomic-
board-stops-specific-vegetable-imports-to-
protect-farmers/ 

[5]:https://guojiguoshu.com/article/9259 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/963
8184/turkey-s-fresh-fruit-and-vegetable-exports-
surge-to-284-million-in-may/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/963836
7/indian-government-aims-to-procure-500-000-tons-
of-onions-to-stabilize-market-prices/ 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/9267
https://nongnghiep.vn/tri-thuc-nong-dan/thai-lan-dua-ra-canh-bao-ve-sau-rieng-hai-nam-cua-trung-quoc-d390703.html
https://nongnghiep.vn/tri-thuc-nong-dan/thai-lan-dua-ra-canh-bao-ve-sau-rieng-hai-nam-cua-trung-quoc-d390703.html
https://nongnghiep.vn/tri-thuc-nong-dan/thai-lan-dua-ra-canh-bao-ve-sau-rieng-hai-nam-cua-trung-quoc-d390703.html
https://www.namibian.com.na/agronomic-board-stops-specific-vegetable-imports-to-protect-farmers/
https://www.namibian.com.na/agronomic-board-stops-specific-vegetable-imports-to-protect-farmers/
https://www.namibian.com.na/agronomic-board-stops-specific-vegetable-imports-to-protect-farmers/
https://guojiguoshu.com/article/9259
https://www.freshplaza.com/europe/article/9638184/turkey-s-fresh-fruit-and-vegetable-exports-surge-to-284-million-in-may/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9638184/turkey-s-fresh-fruit-and-vegetable-exports-surge-to-284-million-in-may/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9638184/turkey-s-fresh-fruit-and-vegetable-exports-surge-to-284-million-in-may/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9638367/indian-government-aims-to-procure-500-000-tons-of-onions-to-stabilize-market-prices/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9638367/indian-government-aims-to-procure-500-000-tons-of-onions-to-stabilize-market-prices/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9638367/indian-government-aims-to-procure-500-000-tons-of-onions-to-stabilize-market-prices/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 28.000 VNĐ/kg, giảm 250 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.750 VNĐ/kg, giảm 250 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 73.250 VNĐ/kg, giảm 
1.250 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 18.667 VNĐ/kg, tăng 333 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 21.000 VNĐ/kg, giảm 1.000 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 27/06/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 110 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

26 xe, mặt hàng khác là 84 xe. Cụ thể: (i) tồn 64 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 11 xe hoa quả; (ii) tồn 44 xe tại lối thông quan 

Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 15 xe 

hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 06 xe tại cửa khẩu 

chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại lối thông 

quan Cốc  Nam – Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu 

phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, dưa hấu, 

sầu riêng Ri6 (loại đẹp), cà 

chua giảm; giá thanh long 

ruột trắng tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 27/06/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 110 xe, trong đó 

có 26 xe chở hoa quả; 

❖ Xuất khẩu rau quả hướng 

tới kỷ lục mới; 

❖ Sơn La xuất khẩu thanh 

long ruột đỏ sang thị 

trường Ý; 

❖ Bình Phước khan hiếm 

giống cây sầu riêng; 

❖ Nhiều vườn chôm chôm ở 

Trà Vinh bị cháy lá, giảm 

năng suất do nhiễm mặn. 

ĐIỂM TIN 



 

Trang 4 
 

Bản tin số 24 (01.07.2024) 
 

 

Xuất nhập khẩu 

Theo Vtv.vn đưa tin, xuất khẩu rau quả tiếp tục giữ 
vị trí dẫn đầu trong xuất khẩu NLTS với kim ngạch 
gần 3,5 tỷ USD chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, 
tăng hơn 28% so với cùng kì năm ngoái. 

Sầu riêng, thanh long, chuối, v.v. đều là những mặt 
hàng trái cây đóng góp chính vào tăng trưởng xuất 
khẩu nửa đầu năm. Bên cạnh các sản phẩm chế 
biến, các thị trường chủ lực cũng ghi nhận mức 
tăng 10-50% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Theo Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sản 
lượng về rau quả tăng lên khoảng 6%/năm, lượng 
cung rất lớn và ổn định. Nhu cầu của thị trường thế 
giới tăng lên, từ nay đến hết năm 2024 ngành rau 
quả Việt Nam vẫn có những điều kiện thuận lợi để 
phát triển. [3]  

Sơn La: Xuất khẩu thanh long ruột đỏ sang thị 
trường Ý 

Ngày 21/6, tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã 
tổ chức lễ xuất hành sản phẩm thanh long ruột đỏ 
xuất khẩu sang thị trường Ý trong niên vụ 2024.  

Việc xuất khẩu thành công quả thanh long ruột đỏ 
theo đường chính ngạch sang thị trường các nước 
châu Âu góp phần tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá 
trị sản phẩm, hướng phát triển bền vững cho cây 
trồng này và phấn đấu đạt mục tiêu giá trị xuất khẩu 
của huyện đề ra năm 2024 là 325 tỷ đồng. [4] 

Gia Lai: Cộng đồng người Jrai liên kết trồng 
sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP 

Nhằm tăng giá trị cho cây trồng và hướng đến xây 
dựng thương hiệu, nhiều hộ người Jrai ở làng 
Phung (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia 
Lai) đã liên kết xây dựng Tổ hợp tác trồng sầu riêng 
theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, Tổ hợp tác 
trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP của làng 
Phung có 14 thành viên, canh tác hơn 25 ha. 
Thành viên tổ hợp tác được nâng cao kiến thức, 
biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực 
tiễn sản xuất cây sầu riêng, hạn chế được sâu 
bệnh phá hoại, hướng đến nâng cao chất lượng và 
năng suất sản phẩm. [5]  

Bắc Giang: vải sớm Tân Yên xuất khẩu gần 
11.000 tấn 

Năm 2024, vải sớm Tân Yên, Bắc Giang tiêu thụ 
thuận lợi cả thị trườn trong và ngoài nước. Tổng 
sản lượng vải đạt gần 15.000 tấn, gần 11.000 tấn 
được xuất đi Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, 
v.v. Giá vải chín sớm tăng từ 15% đến 20%, giá 
bán thấp nhất 40.000 VNĐ/kg và cao nhất 70.000 
VNĐ/kg.  

UBND huyện Tân Yên đã chỉ đạo cơ quan chuyên 
môn chỉ đạo các hộ sản xuất rà soát, và mở rộng  

 

thêm được 21,6 ha tiêu chuẩn Global GAP, đảm 
bảo xuất khẩu sang các thị trường khó tính. [6]  

Bình Phước: Nhà nông 'săn' cây giống sầu 
riêng 

Hiện nay, tại nhiều địa phương ở tỉnh Bình Phước 
đang có nhu cầu cao sử dụng cây giống sầu riêng 
để trồng mới. Tuy nhiên, trong những ngày cuối 
tháng 6 nguồn cung lại ít đi, sầu riêng giống khan 
hiếm tại nhiều vựa bán cây giống. Giá bán cây 
giống cũng tăng lên từ 10.000 - 30.000 VNĐ/cây. 
[7] 

Trà Vinh: Nhiều vườn chôm chôm bị cháy lá, 
giảm năng suất do nhiễm mặn 

Theo UBND xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, Trà 
Vinh, trên địa bàn cù lao Tân Quy hiện có 65 ha 
chôm chôm, trong đó vườn cây bị cháy lá chiếm 
khoảng 50% diện tích và số chôm chôm đã đốn bỏ 
khoảng 25 ha, gây thiệt hại lớn cho nhà vườn.  

Nguyên nhân khiến chôm chôm bị cháy lá và giảm 
năng suất là do: (i) hệ thống cống ngăn mặn trên 
cù lao Tân Quy chưa được khép kín, dẫn đến 
những tháng hạn nước mặn xâm nhập vào sâu các 
kênh rạch vào ao vườn của người dân, lâu ngày 
gây ra hiện tượng cháy lá; (ii) nhiều vườn đã già 
cỗi, cùng với giá các loại phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật tăng, trong khi chôm chôm chỉ có giá 
10.000 VNĐ/kg nên nông dân không còn tha thiết 
cải tạo vườn khi cây suy kiệt và gây ra hiện tượng 
trên; và (iii) thời tiết nắng nóng ngày càng cực đoan 
cũng ảnh hưởng lớn đến cây trồng. [8]  
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Trang 5 
 

Bản tin số 24 (01.07.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu            28.250        28.000              -250 

An Giang                22.000           20.000           -2.000 

Đồng Tháp                32.000           32.000      

Tiền Giang                24.000           25.000            1.000  

Vĩnh Long                35.000           35.000   

Dưa hấu               9.000          8.750              -250 

Cần Thơ                  7.000             7.000   

Đồng Tháp                12.000           12.000   

Tiền Giang                13.000           12.500              -500 

Vĩnh Long                  6.000             6.000   

Bến Tre                  7.000             7.000   

Hậu Giang                  9.000             8.000           -1.000 

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)            74.500        73.250           -1.250 

Cần Thơ                80.000           78.000           -2.000 

Đồng Tháp                80.000           77.000           -3.000 

Tiền Giang                68.000           68.000   

Vĩnh Long                70.000           70.000   

Thanh long ruột trắng            18.333        18.667               333  

Long An                  8.000             8.000   

Tiền Giang                28.000           28.000   

Vĩnh Long                19.000           20.000            1.000  

Cà chua            22.000        21.000           -1.000 

Cà Mau 27.000 25.000          -2.000 

Tiền Giang 17.000 17.000     

 


